              KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN
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PHẦN II . HÌNH HỌC

	Tuần
	Tiết 

(ghi thứ tự tiết)
	Tên bài học
	Mạch nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng dạy học


	Hình thức tổ chức dạy học/hình thức kiểm tra đánh giá
	Ghi chú

	1
	1
	§1. Điểm. Đường thẳng
	1. Điểm. 

2. Đường thẳng

3. Điểm thuộc  đường thẳng.
Điểmkhông thuộc
đường thẳng 
	- Biết vẽ điểm, đường thẳng
- Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng

- Biết dùng các kí hiệu điểm, đường thẳng, kí hiệu 
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ÎÏ

.
	1
	Trên lớp 
	

	2
	2
	§2. Ba điểm thẳng hàng
	1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?
2. Quan hệ giưa 3 điểm thẳng hàng
	Biết vẽ ba điểm thẳng hàng
	1
	Trên lớp 
	

	3
	3
	§3. Đường thẳng đi qua hai điểm
	1. Vẽ đường thẳng
2. Tên đường thẳng

3. Đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau
	Học sinh biết vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm, đường thẳng cắt nhau, song song. Nắm vững vị trí tương đối của đường thẳng trên mặt phẳng.
	1
	Trên lớp 
	

	4
	4
	§4. Thực hành trồng cây thẳng hàng
	Hướng dẫn cách làm
	- Biết kiểm tra đường thẳng đứng bằng dây dọi.

- Làm quen với cách tổ chức công việc thực hành
	1
	Thực hành  
	

	5
	5
	§5. Tia
	1. Tia

2. Hai tia đối nhau

3. Hai tia trùng nhau
	Học sinh biết vẽ tia, biết đọc tên của một tia.   Biết phân loại 2 tia chung gốc
	1
	Trên lớp 
	

	6
	6
	Luyện tập
	Bài tập chọn lọc
	Rèn kĩ năng giải bài tập tìm số đo đoạn thẳng lập luận theo mẫu: 


	1
	Trên lớp 
	

	7
	7
	§6. Đoạn thẳng
	1.Đoạn thẳng AB là gì?

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia ,cắt đường thẳng


	Biết vẽ đoạn thẳng.

+ Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia

+ Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác 
	1
	Trên lớp 
	

	8
	8
	§7. Độ dài đoạn thẳng
	 1 Độ dài đoạn thẳng.

   2. So sánh hai đoạn thẳng
	HS biết sử dụng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng.

   Biết so sánh hai đoạn thẳng.
	1
	Trên lớp 
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì
	Đề kiểm tra
	+ Kĩ năng vẽ hình; kĩ năng sử dụng thước thẳng chia khoảng; compa.       

 + Kĩ năng lập luận để giải các bài toán đơn giản.
	1
	Kiểm tra viết 
	

	10
	10
	§8. Khi nào thì AM + MB = AB?
	1 Khi nào thì AM + MB = AB?

2. Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất
	Nhận biết 1 điểm nằm giữa hay không nằm giữa 2 điểm khác.
	1
	Trên lớp 
	

	11
	11
	Luyện tập
	Bài tập chọn lọc
	Rèn kĩ năng giải bài tập tìm số đo đoạn thẳng lập luận theo mẫu: 

" Nếu M nằm giữa A và B thì AM + MB = AB" 
	1
	Trên lớp 
	

	12
	12
	§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
	1.Vẽ đoạn thẳng trên tia.

2. Vẽ  hai đoạn thẳng trên tia


	Biết tìm và biết cách chế tạo thước..

- Biết được sự phổ biến và ứng dụng của thước trong thực tế.
	1
	Trên lớp 
	

	13
	13
	§10. Trung điểm của đoạn thẳng
	1.Trung điểm đoạn thẳng

2.Cách vẽ trung điểm của  đoạn thẳng
	Biết vẽ trung điểm của 1 đoạn thẳng
	1
	Trên lớp 
	

	14
	14
	Ôn tập chương I.
	Bài tập chọn lọc
	Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng.
	1
	Trên lớp 
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	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	15
	Ôn tập học kì I
	-Bài tập chọn lọc
	Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng.
	1
	
	

	18
	16
	Kiểm tra cuối kì  I
	-Đề kiểm tra 
	+ Kĩ năng vẽ hình; kĩ năng sử dụng thước thẳng chia khoảng; compa.       

 + Kĩ năng lập luận để giải các bài toán đơn giản.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	17
	§1. Nửa mặt phẳng
	1.Nửa mp bờ a

2. Tia nằm giữa 2 tia
	Biết cách gọi tên nửa mặt phẳng, nhận biết tia nằm giữa 2 tia qua hình vẽ.
	1
	Trên lớp 
	

	20
	18
	§2. Góc
	1.Góc

2. Góc, góc bẹt

3. Vẽ góc

4. Điểm nằm bên trong góc
	Biết vẽ góc, đọc tên góc, kí hiệu góc.
	1
	Trên lớp 
	

	21
	19
	§3. Số đo góc
	1. Số đo góc

2. So sánh hai góc

3. Góc vuông, góc bẹt, góc tù
	Biết đo góc bằng thước 

Biết so sánh 2 góc.
	1
	Trên lớp 
	Bài tập 17 khuyến khich học sinh tự làm

	22
	20
	§5. Vẽ góc cho biết số đo
	1.Vẽ góc trên nửa mp

2.Vẽ hai góc trên nửa mp
	HS biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.
	1
	Trên lớp 
	Dạy bài 4 trước bài 5
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	§4.Khi nào thì góc 
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2. Hai góc kề nhau, phụ nhau ,kề bù
	-  Nắm vững tính chất: Nếu tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz thì xOy  +  yOz  =  xOz.
	1
	Trên lớp 
	

	24
	22
	Luyện tập
	Bài tập chọn lọc
	Rèn kĩ năng giải bài tập về tính góc để làm bài tập.
	1
	Trên lớp 
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	23
	§6. Tia phân giác của góc
	 1.Tia phân giác của góc là gì?

2. Cách vẽ tia phân giác của góc
	Biết vẽ tia phân giác của góc
	1
	Trên lớp 
	Bài tập 37 khuyến khich học sinh tự làm

	26
	24
	Kiểm tra giữa kì
	Đề kiểm tra
	Rèn kĩ năng lập luận, trình bày, vẽ hình, đọc hình vẽ.

- Rèn tính cản thận, kỉ luật cho HS.
	1
	Kiểm tra viết  
	

	27
	25
	Luyện tập
	Bài tập chọn lọc
	Rèn kĩ năng giải bài tập, kĩ năng áp dụng tính chất về tia phân giác của 1 góc để làm bài tập.
	1
	Trên lớp 
	

	28
	26
	Thực hành: Đo góc trên mặt đất
	Hướng dẫn cách làm
	- Biết cách sử dụng giác kếđể đo góc trên mặt đất.

- Giáo dục có ý thức tập thể, kỉ luật và biết thực hiện những quy định về kĩ thật thực hành cho HS.
	1
	Thực hành ngoài trời 
	

	29
	27
	§8. Đường tròn
	Đường tròn và hình tròn

2. Cung và dây cung

3. Một công cụ khác của compa
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	Sử dụng compa thành thạo, biết vẽ đường tròn, cung tròn, biết giữ nguyên độ mở của compa.-
	1
	Trên lớp 
	

	30
	28
	§9. Tam giác
	1.Tam giác ABC là gì?

2. Vẽ tam giác
	Biết vẽ tam giác .

 Biết gọi tên và kí hiệu tam giác.

 Nhận biết điểm bên trong và nằm bên ngoài Δ.
	1
	Trên lớp 
	

	31
	29
	Ôn tập chương II.
	Bài tập chọn lọc
	Hệ thống lại toàn bộ lí thuyết của chương II: Góc

Học sinh được giải 1 số bài tập liên quan đến tính góc, so sánh 2 góc.
	1
	Trên lớp 
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	30
	Ôn tập học kì II
	-Bài tập chọn lọc
	Hệ thống lại toàn bộ lí thuyết của chương II: Góc

Học sinh được giải 1 số bài tập liên quan đến tính góc, so sánh 2 góc.
	1
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	31
	Kiểm tra cuối kì  II
	-Đề kiểm tra 
	Rèn kĩ năng lập luận, trình bày, vẽ hình, đọc hình vẽ.

- Rèn tính cản thận, kỉ luật cho HS.
	1
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